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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Bản án số: 193/2018/HSPT 

Ngày 17- 9- 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Quang Nghĩa 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thành Lượng 

         Ông Trần Thanh Tùng 

- Thư ký Tòa án: Ông Trần Thế Mạnh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Bà Tống Thị Thu Hiền – Kiểm sát viên 

 

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 156/2018/TLPT-HS ngày 23 

tháng 7 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T. Do có kháng cáo của bị 

cáo Nguyễn Thị Ngọc T đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 73/2018/HSST ngày 

15/6/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh. 

- Bị cáo kháng cáo: Nguyễn Thị Ngọc T, sinh năm 1974 tại Đồng Nai. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: khu phố 1, phường X, thị xã L, tỉnh Đồng Nai; 

Nơi cư trú: tổ 4, khu phố 4, phường X, thị xã L, tỉnh Đồng Nai; Trình độ học 

vấn: 6/12; Nghề nghiệp: không; Giới tính: nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Văn T1 và bà Lê Thị B; có chồng: Nguyễn Đình Th 

(chết), có 01 con tên Nguyễn Minh Th1 sinh năm 1994 hiện đang chấp hành án 

phạt tù. 

Tiền án: 

+ Ngày 25/6/2009 bị Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai xử 

phạt 10 tháng tù. Về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 16 tháng, tính từ ngày tuyên án. 
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+ Ngày 29/4/2011, bị Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai 

xử phạt 06 tháng tù. Về tội “Đánh bạc”, chấp hành xong hình phạt ngày 

23/3/2012. 

+ Ngày 19/5/2014, Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai xử 

phạt 10 tháng tù. Về tội “Đánh bạc”, chấp hành xong hình phạt ngày 

19/10/2014. 

+ Ngày 28/02/2017, Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai 

xử phạt 10 tháng tù. Về tội “Đánh bạc”, chấp hành xong hình phạt ngày 

28/10/2017. 

Tiền sự: Không. 

Bị bắt tạm giam ngày 07/01/2018 (có mặt). 

Trong vụ án còn có bị cáo Trần Công H, Nguyễn Duy N, Nguyễn Đình 

Quốc K nhưng các bị cáo H, N, K không có kháng cáo và không bị kháng nghị, 

nên Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ ngày 07/01/2018, Công an thị xã Long Khánh bắt quả tang 

Nguyễn Thị Ngọc T, Nguyễn Duy N, Trần Công H, Phan Điền S, Nguyễn Văn 

Tr và một số người không rõ họ tên địa chỉ đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài 

xỉu, tiền thu giữ trên chiếu bạc và trong người của những người tham gia đánh 

bạc là 3.910.000 đồng. 

Hình thức đánh tài xỉu như sau: người làm cái dùng 01 đĩa nhỏ bỏ 03 hạt 

xí ngầu, sau đó úp chén lên đĩa, cầm đĩa xóc rồi cho mọi người đặt tiền. theo quy 

định của người làm cái, bên tay phải đặt “tài” (có số điểm 3 hạt xí ngầu cộng lại 

từ 11 đến 17 điểm), bên tay trái đặt “xỉu” (có sổ điểm 3 hạt xí ngầu cộng lại từ 

04 đến 10 điểm). Nếu 3 hạt xí ngầu nằm đè lên nhau thì lắc lại, ba hạt xí ngầu có 

số điểm giống nhau thì người làm cái ăn tùy theo điểm là xỉu hay tài. 

Qua kiểm tra các tin nhắn lưu trong điện thoại đi dộng đã xác định được 

Nguyễn Duy N sử dụng điện thoại di dộng Oppo màu trắng, số thuê bao 

0966.456.412 nhắn tin với Nguyễn Đình Quốc K cá cược bóng đa giữa đội 

Chelsea gặp Norwich. K bắt độ 5.000.000 đồng, N thắng 4.250.000đ tiền đánh 

bạc 9.425.000 đồng. Cùng hình thức trên N đã nhắn tin với Lê Quang D, ngụ tại 

xã B, thị xã L, tỉnh Đồng Nai; Phan Văn Th2 ngụ tại khu phố 4, phường X, Long 

Khánh, Đồng Nai; Trần Đức L1 ngụ tại xã X1, thị xã L tỉnh Đồng Nai để cá độ 

với số tiền từ 300.000 đồng đến 2.000.000 đồng. 
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Vật chứng thu giữ gồm: 

+ Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 1.910.000 đồng; 

+ Thu trong người Nguyễn Duy N 4.000.000 đồng, N khai chỉ dùng 

500.000 đồng để đánh bạc; 

+ Thu trong người Trần Công H số tiền 1.000.000 đồng, H khai đây là 

tiền dùng đánh bạc; 

+ Thu trong người Nguyễn Văn Tr số tiền 500.000 đồng, Tr khai đây là 

tiền dùng đánh bạc; 

+ Thu giữ 01 đĩa sành màu trắng; 01 chén sành màu trắng và 03 hột xí 

ngầu; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng của N; 01 điện thoại di động 

hiệu Bavapen màu đỏ - đen; 01 điẹn thoại di dộng hiệu Sam sung màu vàng; 01 

điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đen, 01 điện thoại di động hiệu DBEIF. 

Tại bản cáo trạng số 35/CT-VKS, ngày 04/5/2018, Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Long Khánh truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T, Trần Công H về 

tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 

2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; truy tố các bị cáo Nguyễn Duy N, Nguyễn 

Đình Quốc K về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của 

Bộ luật hình sự - 2015. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 73/2018/HSST ngày 15/6/2018 của Tòa án 

nhân dân thị xã Long Khánh đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T, Trần Công H, Nguyễn Duy N 

và Nguyễn Đình Quốc K phạm tội “Đánh bạc”. 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s,t khoản 1, khoản 2 Điêu 51, 

Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự - 2015. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy N 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 05 năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 54, Điều 58, Điều 65 BLHS - 2015. 

Xử phạt bị cảo Nguyễn Đình Quốc K 02 (hai) năm tù, nhưng cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 04 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao các bị cáo Nguyễn Duy N, Nguyễn Đình Quốc K cho chính quyền 

địa phương nơi các bị cáo thường trú giám sát giáo dục. 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 58 Bộ 

luật hình sự - 2015. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính 

ngày 07 tháng 01 năm 2018. 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51, Điều 58 Điều 35 

Bộ luật hình sự - 2015. 

Xử phạt tiền bị cáo Trần Công H 25.000.000 đồng. 
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Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 32, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự - 

2015. 

Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T 10.000.000 đồng 

Phạt tiền bị cáo Nguyễn Duy N 10.000.000 đồng 

Phạt tiền bị cáo Nguyễn Đình Quốc K 10.000.000 đồng 

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự - 2015; Điều 106 của Bộ luật tố tụng 

hình sự - 2015. 

Tịch thu tiêu hủy 01 đĩa sành màu trắng; 01 chén sành màu trắng và 03 

hột xí ngầu; tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Oppo, màu 

trăng của N; 01 điện thoại di động hiệu Bavapen màu đò - đen; 01 điện thoại di 

dộng hiệụ Sam sung màu vàng; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đen, 

01 điện thoại di động hiệu DBEIF và số tiền 3.910.000 đồng. 

Buộc bị cáo Nguyễn Đình Quốc K nộp 5.000.000 đồng tiền dùng đánh 

bạc để sung quỹ nhà nước. 

Buộc bị cáo Ngyễn Duy N nộp 10.050.000 đồng tiền thu lợi bất chính để 

sung quỹ nhà nước. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 25/6/2018, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: 

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận bị cáo 

phạm tội đánh bạc, như Tòa án huyện đã tuyên xử. Hành vi phạm tội của bị cáo 

là nguy hiểm, số tiền đánh bạc bị cáo đem theo không lớn (đưới 5.000.000đ), 

nhưng bị cáo đã có tiền án về tội này, chưa được xóa án nên đã cấu thành tội 

đánh bạc. Án sơ thẩm xử bị cáo 01 năm tù là phù hợp. Bị cáo kháng cáo trình 

bày bị bệnh, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng không cung cấp được giấy xác 

nhận của cơ quan có thẩm quyền, nên không có cơ sở xem xét. Đề nghị y án sơ 

thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:   

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T đã thừa nhận vào khoảng 14 giờ 

00 ngày 07/01/2018, bị cáo đã cùng với các bị cáo H, N, Sơn, Tr và 01 số người 

khác không rõ lai lịch tham gia lắc Tài, Xỉu được thua bằng tiền. 

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai nhân chứng, các bị cáo 

khác trong vụ án, cùng các tài liệu chứng cứ đã thu thập được có tại hồ sơ. Xét 

án sơ thẩm xử bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T về tội “Đánh bạc” được quy định tại 

khoản 1 Điều 321 BLHS – 2015 là có căn cứ đúng người, đúng tội. 
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Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật 

tự tại địa phương. Bản thân bị cáo đã 04 lần bị Tòa án xử về tội “Đánh bạc”, lần 

4 bị cáo vừa chấp hành xong hình phạt ngày 28/10/2017 (02 tháng 11 ngày) thì 

lại tiếp tục đánh bạc cho thấy chứng nào tật ấy, bản chất khó chừa. Việc xử lý 

nghiêm bị cáo là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Án sơ 

thẩm đã xem xét toàn diện vụ án và xử phạt bị cáo 01 năm tù là phù hợp. 

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ án, nhưng không cung 

cấp được tình tiết nào mới để hội đồng xét xử cân nhắc, do đó không có cơ sở 

xem xét giảm nhẹ án cho bị cáo. 

Như đã nhận định; Xét chấp nhận lời đề nghị của Đại diện viện kiểm sát 

và y án sơ thẩm. 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ quốc hội về án phí lệ phí Tòa án.  

Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. 

 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T. 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015. 

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T 01 (một) năm tù. Về tội “Đánh bạc”.  

Thời hạn tù tính ngày 07 tháng 01 năm 2018. 

Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. 

Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND thị xã Long Khánh (2); 

- VKSND thị xã Long Khánh; 

- Công an thị xã Long Khánh; 

- Chi cục THADS thị xã L; 

- Phòng PV27 - CA tỉnh Đồng Nai; 

- Bị cáo – Trại tạm giam B5 (2); 

- Lưu HS (5).   

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Đinh Quang Nghĩa 

             

 

 

 

 


